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DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

	TT
	Viết tắt
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	1
	 HS         
	  Học sinh

	2
	  THCS
	  Trung học cơ sở


I. MỞ  ĐẦU

 
1. Lý do chọn đề tài

        Nhằm đáp ứng được mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh, con đường duy nhất là nâng cao chất lượng học tập của học sinh ngay từ nhà trường phổ thông. Là giáo viên ai cũng mong muốn học sinh của mình tiến bộ, lĩnh hội kiến thức dễ dàng, phát huy tư duy sáng tạo, rèn tính tự học, thì môn toán là môn học đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đó.
Việc học toán không phải chỉ là học như SGK, không chỉ làm những bài tập do Thầy, Cô ra mà phải nghiên cứu đào sâu suy nghĩ, tìm tòi vấn đề, tổng quát hoá vấn đề và rút ra được những điều gì bổ ích. Dạng toán phân tích đa thức thành nhân tử là một dạng toán rất quan trọng của môn đại số 8 đáp ứng yêu cầu này, là nền tảng, làm cơ sở để học sinh học tiếp các chương sau này, nhất là khi học về rút gọn phân thức đại số, quy đồng mẫu thức nhiều phân thức và việc giải phương trình, …  Tuy nhiên, vì lý do sư phạm và khả năng nhận thức của học sinh đại trà mà chương trình chỉ đề cập đến bốn phương pháp cơ bản của quá trình phân tích đa thức thành nhân tử thông qua các ví dụ cụ thể, việc phân tích đó là không quá phức tạp và không quá ba nhân tử. 

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để học sinh giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử một cách chính xác, nhanh chóng và đạt hiệu quả cao. Để thực hiện tốt điều này, đòi hỏi giáo viên cần xây dựng cho học sinh những kĩ năng như quan sát, nhận xét, đánh giá bài toán, đặc biệt là kĩ năng giải toán, kĩ năng vận dụng bài toán, tuỳ theo từng đối tượng học sinh, mà ta xây dựng cách giải cho phù hợp trên cơ sở các phương pháp đã học và các cách giải khác, để giúp học sinh học tập tốt bộ môn. 

c. Giới hạn ( phạm vi) nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu trong phạm vi học sinh lớp 8A, 8B của trường THCS Thiện Kế, năm học 2021 - 2022.

    
Ý tưởng của đề tài rất phong phú, đa dạng, phạm vi nghiên cứu rộng, nên bản thân chỉ nghiên cứu qua bốn phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử ở chương trình SGK, SBT toán 8 hiện hành.
2. Giải quyết vấn đề
a. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm
Toán học là bộ môn khoa học được coi là chủ lực, bởi trước hết Toán học hình thành cho các em tính chính xác, tính hệ thống, tính khoa học và tính logic,… vì thế nếu chất lượng dạy và học toán được nâng cao thì có nghĩa là chúng ta tiếp cận với nền kinh tế tri thức khoa học hiện đại, giàu tính nhân văn của nhân loại.
Cùng với sự đổi mới chương trình và sách giáo khoa, tăng cường sử dụng thiết bị, đổi mới phương pháp dạy học nói chung và đổi mới phương pháp dạy và học toán nói riêng trong trường THCS hiện nay là tích cực hoá hoạt động học tập, hoạt động tư duy, độc lập sáng tạo của học sinh, khơi dậy và phát triển khả năng tự học, nhằm nâng cao năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, rèn luyện và hình thành kĩ năng vận dụng kiến thức một cách khoa học, sáng tạo vào thực tiễn. 

Trong chương trình Đại số lớp 8, dạng toán phân tích đa thức thành nhân tử là nội dung hết sức quan trọng, việc áp dụng của dạng toán này rất phong phú, đa dạng cho việc học sau này như rút gọn phân thức, quy đồng mẫu thức nhiều phân thức, giải phương trình,... Qua thực tế giảng dạy nhiều năm, cũng như qua việc theo dõi kết quả bài kiểm tra, bài thi của học sinh lớp 8 (các lớp đang giảng dạy), việc phân tích đa thức thành nhân tử là không khó, nhưng vẫn còn nhiều học sinh làm sai hoặc chưa thực hiện được, chưa nắm vững chắc các phương pháp giải, chưa vận dụng kĩ năng biến đổi một cách linh hoạt, sáng tạo vào từng bài toán cụ thể. Nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy, giúp học sinh tháo gỡ và giải quyết tốt những khó khăn, vướng mắc trong học tập đồng thời nâng cao chất lượng bộ môn nên bản thân đã chọn đề tài: “ Rèn kĩ  năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử cho học sinh - môn đại số 8 ”.

b. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm
Rèn cho học sinh giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử một cách chính xác, nhanh chóng và đạt hiệu quả cao. Xây dựng cách giải cho phù hợp trên cơ sở các phương pháp đã học và các cách giải khác, để giúp học sinh học tập tốt bộ môn.
* Nội dung thực hiện

 Các phương pháp cơ bản
+  Phương pháp đặt nhân tử chung 
Phương pháp chung: Ta thường làm như sau:

- Tìm nhân tử chung của các hệ số (ƯCLN của các hệ số).

- Tìm nhân tử chung của các biến (mỗi biến chung lấy  số mũ nhỏ nhất ).

Nhằm đưa về dạng:  A.B + A.C + A.D = A.(B + C + D).

*  Chú ý: Nhiều khi để làm xuất hiện nhân tử ta cần đổi dấu các hạng tử 

Ví dụ 1:  Phân tích đa thức 14x2 y – 21xy2 + 28x2y2 thành nhân tử. (BT-39c)-SGK-tr19)
Giáo viên gợi ý: 

- Tìm nhân tử chung của các hệ số 14, 21, 28 trong các hạng tử trên ? 

(Học sinh trả lời là:  7,  vì ƯCLN(14, 21, 28 ) = 7 )

- Tìm nhân tử chung của các biến  x2 y, xy2, x2y2  ? (Học sinh trả lời là xy )

- Nhân tử chung của các hạng tử trong đa thức đã cho là 7xy.

Giải:  14x2 y – 21xy2 + 28x2y2  = 7xy.2x – 7xy.3y + 7xy.4xy  

= 7xy.(2x – 3y + 4xy) 

Ví dụ 2:  Phân tích đa thức 10x(x – y) – 8y(y – x)  thành nhân tử. (BT-39e)-SGK-tr19)
Giáo viên gợi ý: 

- Tìm nhân tử chung của các hệ số 10 và 8 ?  (Học sinh trả lời là: 2)

- Tìm nhân tử chung của  x(x – y) và  y(y – x) ?

(Học sinh trả lời là:  (x – y)  hoặc (y – x) )

- Hãy thực hiện đổi dấu tích 10x(x – y) hoặc tích  – 8y(y – x) 
để có nhân tử chung  (y – x) hoặc (x – y)? 

Cách 1: Đổi dấu tích   – 8y(y – x) = 8y(x – y)

Cách 2: Đổi dấu tích 10x(x – y) = –10x(y – x)   (Học sinh tự giải )

Giải:     10x(x – y) – 8y(y – x)  = 10x(x – y) + 8y(x – y)

 = 2(x – y).5x + 2(x – y).4y

 = 2(x – y)(5x + 4y)

Ví dụ 3:  Phân tích đa thức 9x(x – y) – 10(y – x)2  thành nhân tử.

Lời giải sai:  9x(x – y) – 10(y – x)2  = 9x(x – y) + 10(x – y)2       (đổi dấu sai )
         = (x – y)[9x + 10(x – y)]     (sai từ trên)

         = (x – y)(19x – 10y)            (kết quả sai )
Sai lầm của học ở đây là: 

Thực hiện đổi dấu sai:   9x(x – y) – 10(y – x)2 = 9x(x – y) + 10(x – y)2  

Sai lầm ở trên là đổi dấu ba nhân tử :  –10 và (y – x)2 của tích  –10(y – x)2   

(vì   –10(y – x)2  = –10(y – x)(y – x)).

Lời giải đúng:  9x(x – y) – 10(y – x)2  = 9x(x – y) – 10(x – y)2  

            = (x – y)[9x – 10(x – y)]

            = (x – y)(10y – x)  

Qua ví dụ trên, giáo viên củng cố cho học sinh:

Cách tìm nhân tử chung của các hạng tử (tìm nhân tử chung của các hệ số và nhân tử chung của các biến, mỗi biến chung lấy số mũ nhỏ nhất).

Quy tắc đổi dấu và cách đổi dấu của các nhân tử trong một tích. 

* Chú ý: Tích không đổi khi ta đổi dấu hai nhân tử trong tích đó (một cách tổng quát, tích không đổi khi ta đổi dấu một số chẵn nhân tử trong tích đó).

+ Phương pháp dùng hằng đẳng thức

Phương pháp chung:

Sử dụng bảy hằng đẳng thức đáng nhớ dưới “dạng tổng hoặc hiệu” đưa về “dạng tích” 
1.    A2 + 2AB + B2 = (A + B)2
2.    A2 – 2AB + B2 = (A – B)2 

3.    A2 – B2 = (A – B)(A + B)  

4.    A3 + 3A2 B + 3AB2 + B3 = (A + B)3 

5.    A3 – 3A2 B + 3AB2 – B3 = (A – B)3 

6.    A3 + B3 = (A + B)(A2 – AB + B2)

7.    A3 – B3 = (A – B)(A2 + AB + B2)
Ví dụ 4:  Phân tích đa thức (x + y)2 – (x – y)2  thành nhân tử. (BT- 28a)-SBT-tr6)
Gợi ý:  Đa thức trên có dạng hằng đẳng thức nào ?  (HS: có dạng A2 – B2 )

Lời giải sai:  (x + y)2 – (x – y)2  = (x + y – x – y)(x + y + x – y)  (thiếu dấu ngoặc) 

  = 0.(2x) = 0   (kết quả sai)
Sai lầm của học sinh  ở đây là:  Thực hiện thiếu dấu ngoặc

Lời giải đúng:        (x + y)2 – (x – y)2  = [(x + y) – (x – y)].[(x + y) + (x – y)]  
 = (x + y – x + y)(x + y + x – y)

 = 2y.2x = 4xy

Các sai lầm học sinh dễ mắc phải:

- Quy tắc bỏ dấu ngoặc, lấy dấu ngoặc và quy tắc dấu 

- Phép biến đổi, kĩ năng nhận dạng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương, bình phương của một hiệu. 

 +  Khai thác bài toán:  Đối với học sinh khá giỏi, giáo viên có thể cho các em làm bài tập dưới dạng phức tạp hơn. 

* Nếu  thay mũ “2” bởi mũ “3”  ta có bài toán

Phân tích  (x + y)3 – (x – y)3  thành nhân tử  (BT-44b)-SGK-tr20)

* Đặt x + y = a, x – y = b, thay mũ “3” bởi mũ “6”  ta có bài toán  

Phân tích   a6 – b6   thành nhân tử      (BT-26c)-SBT-tr6)

a6 – b6 = 
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 = (a3 – b3 )( a3 + b3 )

Ví dụ 5:  Phân tích   a6 – b6   thành nhân tử      (BT-26c)-SBT-tr6)

Giải:  a6 – b6 = 
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 = (a3 – b3 )( a3 + b3 ) 

   = (a – b)(a2 + ab + b2)(a + b)(a2 – ab + b2)

Giáo viên củng cố cho học sinh:

Các hằng đẳng thức đáng nhớ, kĩ năng nhận dạng hằng đẳng thức qua bài toán, dựa vào các hạng tử, số mũ của các hạng tử mà sử dụng hằng đẳng thức cho thích hợp. 

+ Phương pháp nhóm nhiều hạng tử  

     Phương pháp chung

   Lựa chọn các hạng tử “thích hợp” để thành lập nhóm nhằm làm xuất hiện một trong hai dạng sau hoặc là đặt nhân tử chung, hoặc là dùng hằng đẳng thức. 

   Thông thường ta dựa vào các mối quan hệ sau:

- Quan hệ giữa các hệ số, giữa các biến của các hạng tử trong bài toán. 

- Thành lập nhóm dựa theo mối quan hệ đó, phải thoả mãn:

+ Mỗi nhóm đều phân tích được.

+ Sau khi phân tích đa thức thành nhân tử ở mỗi nhóm thì quá trình phân tích thành nhân tử phải tiếp tục thực hiện được nữa. 

*)  Nhóm nhằm xuất hiện phương pháp đặt nhân tử chung:  

Ví dụ 6:  Phân tích đa thức  x2 – xy + x – y  thành nhân tử. (Bài tập 47a)-SGK-tr22)
Cách 1: nhóm (x2 – xy) và (x – y)

Cách 2: nhóm (x2 + x) và (– xy – y )

Lời giải sai:      x2 – xy + x – y = (x2 – xy) + (x – y)

= x(x – y) + (x – y)

= (x – y)(x + 0)    (kết quả dấu sai vì bỏ sót số 1)

Sai lầm của học sinh là:  bỏ sót hạng tử sau khi đặt nhân tử chung

(HS cho rằng ở ngoặc thứ hai khi đặt nhân tử chung (x – y) thì còn lại là số 0) 

Lời giải đúng:   x2 – xy + x – y = (x2 – xy) + (x – y)

 = x(x – y) + 1.(x – y)

 = (x – y)(x + 1)   

*)  Nhóm nhằm xuất hiện phương pháp dùng hằng đẳng thức: 

Ví dụ 7:  Phân tích đa thức x2 – 2x + 1 – 4y2  thành nhân tử. 

Giải:   x2 – 2x + 1 – 4y2  = (x2 – 2x + 1) – (2y)2  

= (x – 1)2 – (2y)2 

= (x – 1 – 2y)(x – 1 + 2y)

*) Nhóm nhằm sử dụng hai phương pháp trên: 

Ví dụ 8:  Phân tích đa thức x2 – 2x – 4y2 – 4y  thành nhân tử.

Lời giải sai:  x2 – 2x – 4y2 – 4y  = (x2 – 4y2 ) – (2x – 4y )      (đặt dấu sai)
  = (x + 2y)(x – 2y) – 2(x – 2y)   (sai từ trên)
  = (x – 2y)(x + 2y – 2)             (kết quả dấu sai)
Sai lầm của học sinh là: 

Nhóm  x2 – 2x – 4y2 – 4y  = (x2 – 4y2 ) – (2x – 4y )  (đặt dấu sai ở ngoặc thứ hai) 

Lời giải đúng:  x2 – 2x – 4y2 – 4y  = (x2 – 4y2 ) + (– 2x – 4y ) 

      = (x + 2y)(x – 2y) – 2(x + 2y)

      = (x + 2y)(x – 2y – 2)

Qua các ví dụ trên, giáo viên lưu ý  cho học sinh:

Cách nhóm các hạng tử và đặt dấu trừ “ – ” hoặc dấu cộng “ + ” ở trước dấu ngoặc, phải kiểm tra lại cách đặt dấu khi thực hiện nhóm.

Trong phương pháp nhóm thường dẫn đến sự sai dấu, vì vậy học sinh cần chú ý cách nhóm và kiểm tra lại kết quả sau khi nhóm.

Lưu ý:  Sau khi phân tích đa thức thành nhân tử ở mỗi nhóm thì quá trình phân tích thành nhân tử không thực hiện được nữa, thì cách nhóm đó đã sai, phải thực hiện lại.
- Vận dụng và phát triển kỹ năng   
+  Phối hợp các phương pháp thông thường

Phương pháp chung

Là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các phương pháp nhóm nhiều hạng tử, đặt nhân tử chung, dùng hằng đẳng thức. Vì vậy học sinh cần nhận xét bài toán một cách cụ thể, mối quan hệ của các hạng tử và tìm hướng giải thích hợp.

Ta thường xét từng phương pháp:   Đặt nhân tử chung ?

      Dùng hằng đẳng thức ?

      Nhóm nhiều hạng tử ?
Ví dụ 9:  Phân tích đa thức  x4  – 9x3 + x2 – 9x  thành nhân tử.  (BT- ?2 -SGK-tr22)
Gợi ý phân tích: Xét từng phương pháp:    Đặt nhân tử chung ?

Dùng hằng đẳng thức ?

Nhóm nhiều hạng tử ?

Các sai lầm học sinh thường mắc phải

Lời giải chưa hoàn chỉnh: 

a) x4  – 9x3 + x2 – 9x  = x(x3 – 9x2 + x – 9)    (phân tích chưa triệt để)

b) x4  – 9x3 + x2 – 9x  = (x4  – 9x3 ) + (x2 – 9x)

     = x3(x  – 9) + x(x – 9 ) 

     = (x  – 9)(x3 + x )   (phân tích chưa triệt để)
Lời giải đúng:      x4  – 9x3 + x2 – 9x  = x(x3 – 9x2  + x – 9)    

= x[(x3 – 9x2 ) + (x – 9)]   

= x[x2 (x – 9) + 1.(x – 9)]

= x(x – 9)(x2 + 1)

Ví dụ 10:  Phân tích đa thức A = (x + y + z)3 – x3 – y3 – z3 thành nhân tử. 

(Bài tập 57- SBT-tr 9 toán 8 tập 1);

Trong ví dụ này có nhiều cách giải, học sinh cần phải linh hoạt lựa chọn cách giải phù hợp nhất, gọn nhất. 

Áp dụng hằng đẳng thức:   (A + B)3 = A3 + B3 + 3AB(A + B)

Suy ra hệ quả sau:    A3 + B3 = (A + B)3 – 3AB(A + B).
Giải:  

A = (x + y + z)3 – x3 – y3 – z3  = [(x + y) + z]3 – x3 – y3 – z3

         = (x + y)3 + z3 + 3z(x + y)(x + y + z) – x3 – y3 – z3 

         = [(x + y)3 – x3 – y3 ] + 3z(x + y)(x + y + z)

         = 3xy(x + y) + 3(x + y)(xz + yz + z2 ) 
         = 3(x + y)( xy + xz + yz + z2)

         = 3(x + y)(y + z)(x + z)

+  Khai thác bài toán: 

1) Chứng minh rằng A chia hết cho 6 với mọi x, y, z nguyên.

2) Cho x + y + z = 0. Chứng minh  x3 + y3 + z3 = 3xyz   (Bài tập 38-SBT-tr7)

 Hướng dẫn: 

Dùng  x3 + y3 = (x + y)3 – 3xy(x + y) và  x + y + z = 0 
[image: image3.wmf]Û

x + y = – z 

3) Phân tích đa thức  x3 + y3 + z3 – 3xyz  thành nhân tử (Bài tập 28c)-SBT-tr6)

 Hướng dẫn: 

Dùng  x3 + y3 = (x + y)3 – 3xy(x + y) 

Trong chương trình sách giáo khoa Toán 8 hiện hành chỉ giới thiệu ba phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đó là: Đặt nhân tử chung, dùng hằng đẳng thức, nhóm nhiều hạng tử. Tuy nhiên trong phần bài tập lại có những bài không thể áp dụng ngay ba phương pháp trên để giải, (Chẳng hạn như bài tập 53, 57 sgk/tr 24-25). Sách giáo khoa có gợi ý cách “ tách ” một hạng tử thành hai hạng tử khác hoặc “ thêm và bớt cùng một hạng tử ” thích hợp rồi áp dụng các phương pháp trên để giải . Xin giới thiệu thêm về hai phương pháp này, để học sinh vận dụng rộng rãi trong thực hành giải toán.

- Phát triển tư duy 

Giới thiệu hai phương pháp phân tích khác: (Nâng cao)

+ Phương pháp tách một hạng tử thành nhiều hạng tử khác

Ví dụ 11:  Phân tích đa thức f(x) = 3x2 – 8x + 4 thành nhân tử.

Gợi ý ba cách phân tích: (chú ý có nhiều cách phân tích)

Giải:  Cách 1 (tách hạng tử : 3x2)        3x2 – 8x + 4 = 4x2 – 8x + 4 – x2 

= (2x – 2)2 – x2 

= (2x – 2 – x)( 2x – 2 + x)

= (x – 2)(3x – 2)

Cách 2 (tách hạng tử :  – 8x)        3x2 – 8x + 4 = 3x2 – 6x – 2x + 4

     = 3x(x – 2) – 2(x – 2)

     = (x – 2)(3x – 2)

Cách 3 (tách hạng tử :  4)           3x2 – 8x + 4 = 3x2 – 12 – 8x + 16

   = 3(x2 – 22 ) – 8(x – 2)

   = 3(x – 2)(x + 2) – 8(x – 2)

   = (x – 2)(3x + 6 – 8)

   = (x – 2)(3x – 2)

Nhận xét: Từ ví dụ trên, ta thấy việc tách hạng tử thành nhiều hạng tử nhằm:

- Làm xuất hiện hằng đẳng thức hiệu của hai bình phương. (cách 1)
- Làm xuất hiện các hệ số ở mỗi hạng tử tỷ lệ với nhau, nhờ đó làm xuất hiện nhân tử chung  x – 2 . (cách 2)

- Làm xuất hiện hằng đẳng thức và nhân tử chung. (cách 3)

Vì vậy, việc tách hạng tử thành nhiều hạng tử khác là nhằm làm xuất hiện các phương pháp đã học như: Đặt nhân tử chung, dùng hằng đẳng thức, nhóm nhiều hạng tử là việc làm hết sức cần thiết đối với học sinh trong giải toán.

+ Khai thác cách giải:  Tách hạng tử:   – 8x    (Cách 2)

Nhận xét: Trong đa thức 3x2 – 6x – 2x + 4 ta thấy hệ số ở các số hạng là:

             3, – 6, –2, 4 tỷ lệ nhau 
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-

=

-

 hay (– 6).( – 2)= 3.4  và (– 6) + ( – 2)= – 8

Khai thác: Trong đa thức  3x2 – 8x + 4  đặt  a = 3, b = – 8, c = 4
Tính tích a.c và phân tích  a.c = b1.b2  sao cho  b1 + b2 = b 

(ac = b1.b2  = 3.4 = (– 6).( – 2) = 12;  b1 + b2 = b = (– 6) + ( – 2)= – 8)

Tổng quát: 

Để phân tích đa thức dạng  ax2 + bx + c  thành nhân tử, ta tách hạng tử bx thành b1x + b2x sao cho b1b2 = ac 

Trong thực hành ta làm như sau: 

Bước 1: Tìm tích ac.

Bước 2: Phân tích ac thành tích của hai thừa số nguyên bằng mọi cách .

Bước 3: Chọn hai thừa số mà tổng bằng b.

Áp dụng: Phân tích đa thức – 6x2 + 7x – 2 thành nhân tử  (Bài tập 35c)-SBT-tr7)

Ta có:  a = – 6 ;  b = 7 ;  c = – 2 

Bước 1:  ac = (–6).(–2) = 12

Bước 2:  ac = (–6).(–2) = (–4).(–3) =(–12).(–1) =  6.2 = 4.3 = 12.1

Bước 3:  b = 7 = 4 + 3

Khi đó ta có lời giải:   – 6x2 + 7x – 2 = – 6x2 + 4x + 3x – 2

= (– 6x2 + 4x) + (3x – 2) 

= –2x(3x – 2) + (3x – 2) 

= (3x – 2)(–2x + 1)

Lưu ý:  Đối với đa thức f(x) có bậc từ ba trở lên, để làm xuất hiện các hệ số tỉ lệ, tuỳ theo đặc điểm của các hệ số mà ta có cách tách riêng cho phù hợp nhằm để vận dụng phương pháp nhóm hoặc hằng đẳng thức hoặc đặt nhân tử chung.

Ví dụ 12:  Phân tích đa thức sau ra thừa số :   n3 – 7n + 6  

Giải:   n3 – 7n + 6 = n3 – n – 6n + 6  

= n(n2 – 1) – 6(n – 1)

= n(n – 1)(n + 1) – 6(n – 1)  

= (n – 1)[n(n + 1) – 6]  

= (n – 1)(n2 + n – 6)

= (n – 1)(n2 – 2n + 3n – 6)  

= (n – 1)(n(n – 2) + 3(n – 2)) 

= (n – 1)(n – 2)(n + 3) 

Ví dụ 13:  Phân tích đa thức x4 – 30x2 + 31x – 30 thành nhân tử.

Ta có cách tách như sau: x4 – 30x2 + 31x – 30 = x4 + x – 30x2 + 30x – 30

Giải:  x4 – 30x2 + 31x – 30  = x4 + x – 30x2 + 30x – 30

     = x(x3 + 1) – 30(x2 – x + 1)

     = x(x + 1)(x2 – x + 1) – 30(x2 – x + 1)

     = (x2 – x + 1)(x2 + x – 30)

     = (x2 – x + 1)(x – 5)(x + 6)

h) Phương pháp thêm và bớt cùng một hạng tử.
Phương pháp thêm và bớt cùng một hạng tử nhằm sử dụng phương pháp nhóm để xuất hiện dạng đặt nhân tử chung hoặc dạng hằng đẳng thức.

Ví dụ 14:  Phân tích đa thức  x4 + x2 + 1  thành nhân tử.

Ta có phân tích: 

- Tách x2  thành  2x2 – x2 : (làm xuất hiện hằng đẳng thức)
Ta có x4 + x2 + 1 = x4 + 2x2 + 1 – x2  = (x4 + 2x2 + 1) – x2 
- Thêm  x và bớt  x: (làm xuất hiện hằng đẳng thức và đặt nhân tử chung)
Ta có x4 + x2 + 1 = x4 – x + x2 + x + 1 = (x4 – x) + (x2 + x + 1) 

Giải:   x4 + x2 + 1  = x4 – x + x2 + x + 1 

= (x4 – x) + (x2 + x + 1)

= x(x – 1)(x2 + x + 1) + (x2 + x + 1)

= (x2 + x + 1)(x2 – x + 1)

Ví dụ 15:  Phân tích đa thức x5 + x4 + 1 thành nhân tử.

Cách 1:  Thêm x3 và bớt  x3   (làm xuất hiện hằng đẳng thức và đặt nhân tử chung)
Giải:   x5 + x4 + 1  = x5 + x4 + x3 – x3 + 1

= (x5 + x4 + x3 )+ (1 – x3 )

= x3(x2+ x + 1)+ (1 – x )(x2+ x + 1)

= (x2+ x + 1)(x3 – x + 1 )

Cách 2:   Thêm  x3, x2, x  và bớt  x3, x2, x    (làm xuất hiện đặt nhân tử chung)
Giải:   x5 + x4 + 1  = x5 + x4 + x3 – x3 + x2 – x2 + x – x + 1

= (x5 + x4 + x3) + (– x3 – x2 – x ) + (x2 + x + 1)

= x3(x2 + x + 1) – x(x2 + x + 1) + (x2 + x + 1)

= (x2 + x + 1)(x3 – x + 1 )

Ví dụ 16:  Phân tích đa thức  x4 + 4  thành nhân tử. (Bài tập 57d)-SGK-tr 25)
Gợi ý:  Thêm  2x2  và bớt  2x2 : (làm xuất hiện hằng đẳng thức)
Giải:  x4 + 4 = x4 + 4x2 + 4  – 4x2 = (x2 + 2)2 – (2x)2 = (x2 + 2 – 2x)( x2 + 2 + 2x)

Trên đây là một vài ví dụ điển hình giúp các em học sinh giải quyết những khúc mắc trong quá trình giải bài toán về phân tích đa thức thành nhân tử.

c. Các giải pháp thực hiện sáng kiến kinh nghiệm
 
Đề tài đưa ra các giải pháp mới như sau:
- Sắp xếp bài toán theo các mức độ, những dạng toán cơ bản.

- Xây dựng các phương pháp giải cơ bản về phân tích đa thức thành nhân tử.

*  Đối với học sinh yếu, kém: Củng cố kiến thức cơ bản 
- Phương pháp Đặt nhân tử chung

- Phương pháp Dùng hằng đẳng thức
- Phương pháp Nhóm nhiều hạng tử
*  Đối với học sinh đại trà: Vận dụng và phát triển kỹ năng 
- Phối hợp nhiều phương pháp (các phương pháp trên)
- Chữa các sai lầm thường gặp của học sinh trong giải toán.

- Củng cố các phép biến đổi cơ bản và hoàn thiện các kĩ năng thực hành.

- Tìm tòi những cách giải hay, khai thác bài toán.

- Giới thiệu hai phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử  (Nâng cao).

*  Đối với học sinh khá, giỏi: Phát triển tư duy (giới thiệu hai phương pháp)
- Phương pháp tách một hạng tử thành nhiều hạng tử khác.

- Phương pháp thêm và bớt cùng một hạng tử.
* Các phương pháp thường gặp 
- Phương pháp Đặt nhân tử chung

- Phương pháp Dùng hằng đẳng thức

- Phương pháp Nhóm nhiều hạng tử

- Phối hợp nhiều phương pháp 
- Phương pháp tách một hạng tử thành nhiều hạng tử khác.

- Phương pháp thêm và bớt cùng một hạng tử.

d. Kết quả áp dụng sáng kiến kinh nghiệm
 Trong một bài toán phân tích đa thức thành nhân tử
- Nếu ở bước 1, đã sử dụng phương pháp đặt nhân tử chung thì bước tiếp theo đối với biểu thức còn lại trong ngoặc, thường là thu gọn, hoặc sử dụng phương pháp nhóm hoặc dùng phương pháp hằng đẳng thức 
- Nếu ở bước 1, đã sử dụng phương pháp nhóm các hạng tử thì bước tiếp theo đối với các biểu thức đã nhóm thường sử dụng phương pháp đặt nhân tử chung hoặc dùng phương pháp hằng đẳng thức 
- Nếu ở bước 1, đã sử dụng phương pháp dùng hằng đẳng thức thì bước tiếp theo của bài toán thường sử dụng phương pháp đặt nhân tử chung hoặc dùng hằng đẳng thức
*  Chú ý: 
Phương pháp đặt nhân tử chung không thể sử dụng liên tiếp nhau ở hai bước liền
Phương pháp nhóm không thể sử dụng liên tiếp nhau ở hai bước liền
Phương pháp dùng hằng đẳng thức có thể sử dụng liên tiếp nhau ở hai bước liền
* Trong phương pháp đặt nhân tử chung học sinh thường hay bỏ sót hạng tử
* Trong phương pháp nhóm học sinh thường đặt dấu sai  

Vì vậy, giáo viên nhắc nhở học sinh cẩn thận trong khi thực hiện các phép biến đổi, cách đặt nhân tử chung, cách nhóm các hạng tử, sau mỗi bước giải phải có sự kiểm tra. Phải có sự đánh giá bài toán chính xác theo một lộ trình nhất định, từ đó lựa chọn và sử dụng các phương pháp phân tích cho phù hợp. 

Xây dựng học sinh thói quen học tập, biết quan sát, nhận dạng bài toán, nhận xét đánh giá bài toán theo quy trình nhất định, biết lựa chọn phương pháp thích hợp vận dụng vào từng bài toán, sử dụng thành thạo kỹ năng giải toán trong thực hành, rèn luyện khả năng tự học, tự tìm tòi sáng tạo. Khuyến khích học sinh tham gia học tổ, nhóm, học sáng tạo, tìm những cách giải hay, cách giải khác. 
    *)  Kết quả 
Kết quả áp dụng kĩ năng này đã góp phần nâng cao chất lượng học tập của bộ môn đối với học sinh đại trà. 
Cụ thể kết quả kiểm tra về dạng toán phân tích đa thức thành nhân tử được thông kê qua các giai đoạn ở hai lớp 8A, 8B năm học 2021 – 2022 như sau: 
+  Chưa áp dụng giải pháp
Kiểm tra khảo sát chất lượng
	Thời gian 
Đầu học kỳ I đến giữa học kỳ I
	TS

HS
	Trung bình trở lên

	
	
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)

	Chưa áp dụng giải pháp
	65 
	28
	43,1%


*  Nhận xét:  Đa số học sinh chưa nắm được kỹ năng phân tích bài toán, các hằng đẳng thức đáng nhớ, quy tắc dấu, quy tắc dấu ngoặc, cách trình bày bài giải còn lung tung.
+ Sau khi  Áp dụng giải pháp
Kiểm tra học kì I
	Thời gian 
Đầu học kỳ I đến giữa học kỳ II
	TS

HS
	Trung bình trở lên

	
	
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)

	Kết quả áp dụng giải pháp (lần 2)
	65
	55
	84,6%


*  Nhận xét:  Học sinh nắm vững chắc các kiến thức về phân tích đa thức thành nhân tử, vận dụng thành thạo kỹ năng biến đổi, phân tích, biết dựa vào các bài toán đã biết cách giải truớc đó, linh hoạt biến đổi và vận dụng hằng đẳng thức  và đã trình bày bài giải hợp lý hơn có hệ thống và logic, chỉ còn một số ít học sinh quá yếu, kém chưa thực hiện tốt.
Học sinh tích cực tìm hiểu kĩ phương pháp giải, phân loại từng dạng toán, chủ động lĩnh hội kiến thức, có kĩ năng giải nhanh các bài toán có dạng tương tự, đặt ra nhiều vấn đề mới, nhiều bài toán mới.
     
*) Tóm lại: 

Từ thực tế giảng dạy khi áp dụng phương pháp này tôi nhận thấy học sinh nắm vững kiến thức hơn, hiểu rõ các cách giải toán ở dạng bài tập này. Kinh nghiệm này đã giúp học sinh trung bình, học sinh yếu nắm vững chắc về cách phân tích đa thức thành nhân tử trong chương trình đã học, được học và rèn luyện kĩ năng thực hành theo hướng tích cực hoá hoạt động nhận thức ở những mức độ khác nhau thông qua một chuỗi bài tập. Bên cạnh đó còn giúp cho học sinh khá giỏi có điều kiện tìm hiểu thêm một số phương pháp giải khác, các dạng toán khác nâng cao hơn, nhằm phát huy tài năng toán học, phát huy tính tự học, tìm tòi, sáng tạo của học sinh trong học toán.
3. Kết luận
- Bài học kinh nghiệm

        
Thông qua việc nghiên cứu đề tài và những kinh nghiệm từ thực tiễn giảng dạy, cho phép tôi rút ra một số kinh nghiệm sau:
- Đối với học sinh yếu kém: Là một quá trình liên tục được củng cố và sửa chữa sai lầm, cần rèn luyện các kỹ năng để học sinh có khả năng nắm được phương pháp vận dụng tốt các phương pháp phân tích cơ bản vào giải toán, cho học sinh thực hành theo mẫu với các bài tập tương tự, bài tập từ đơn giản nâng dần đến phức tạp, không nên dẫn các em đi quá xa nội dung SGK. 
- Đối với học sinh đại trà: Giáo viên cần chú ý cho học sinh chỉ nắm chắc các phương pháp cơ bản, kĩ năng biến đổi, kĩ năng thực hành và việc vận dụng từng phương pháp đa dạng hơn vào từng bài tập cụ thể, luyện tập khả năng tự học, gợi sự suy mê hứng thú học, kích thích và khơi dậy óc tìm tòi, chủ động chiếm lĩnh kiến thức. 
-  Đối với học sinh khá giỏi: Ngoài việc nắm chắc các phương pháp cơ bản, ta cần cho học sinh tìm hiểu thêm các phương pháp phân tích nâng cao khác, các bài tập dạng mở rộng giúp các em biết mở rộng vấn đề, cụ thể hoá vấn đề, tương tự hoá vấn đề để việc giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử tốt hơn. Qua đó tập cho học sinh thói quen tự học, tự tìm tòi sáng tạo, khác thác cách giải, khai thác bài toán khác nhằm phát triển tư duy một cách toàn diện cho quá trình tự nghiên cứu của các em.

-  Đối với giáo viên: Giáo viên thường xuyên kiểm tra mức độ tiếp thu và vận dụng của học sinh trong quá trình cung cấp các thông tin mới có liên quan trong chương trình đại số 8 đã đề cập ở trên.

Giáo viên phải định hướng và vạch ra những dạng toán mà học sinh phải liên hệ và nghĩ đến để tìm hướng giải hợp lý như đã đề cập, giúp học sinh nắm vững chắc hơn về các dạng toán và được rèn luyện về những kĩ năng phân tích một cách tường minh trong mỗi dạng bài tập để tìm hướng giải sau đó biết áp dụng và phát triển nhanh trong các bài tập tổng hợp, kĩ năng vận dụng các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử một cách đa dạng hơn trong giải toán. Đồng thời tạo điều kiện để học sinh được phát triển tư duy một cách toàn diện, gợi sự suy mê hứng thú học tập, tìm tòi sáng tạo, kích thích và khơi dậy khả năng tự học của học sinh, chủ động trong học tập và trong học toán.

Đề tài được triển khai phổ biến và áp dụng rộng rãi trong chương trình đại số lớp 8, cho các năm học sau ở  trường  THCS Thiện Kế. 
- Những đề xuất, kiến nghị
Tôi đề nghị các cấp lãnh đạo đầu tư nhiều hơn về các tài liệu tham khảo, cơ sở vật chất, các thiết bị dạy học, các phần mềm hỗ trợ dạy học cho môn toán.
	XÁC NHẬN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
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